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Chương III : THỐNG KÊ
Tiết 43: §1. THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

 - Biết: + Thế nào là thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu.

             + Từ bảng số liệu thống kê ban đầu, biết được: Dấu hiệu điều tra, Đơn vị điều tra, Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.

- Hiểu: - Cách lập bảng số liệu thống kê ban đầu.

- Vận dụng cấp thấp: Lập được bảng số liệu thống kê ban đầu, xác định được dấu hiệu, số các đơn vị điều tra, các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số tương ứng.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng vào thực tế. Phân biệt các kí hiệu X, x, N, n.
b) Kỹ năng:
 - Thông thạo: Xác định được dấu hiệu, số các đơn vị điều tra, các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số tương ứng.

- Làm được: Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ, 


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:
- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
* Tổ chức lớp:

1. Kiểm tra bài cũ: ( không kiểm tra bài cũ)
* Khởi động (2’):  GV cho hs đọc phần giới thiệu về thống kê (SGK-tr.4).
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Thu thập số liệu, Bảng số liệu thống kê ban đầu.  (12’)  

	-Treo bảng phụ ghi bảng 1 trang 4 SGK 
-Quan sát bảng 1 trên bảng phụ.

-Dựa vào bảng trên em hãy cho biết bảng gồm mấy cột, nội dung từng cột là gì ?

-Cho thực hành theo nhóm  hai bàn: Hãy thống kê điểm kiểm tra HK I môn toán của tất cả các bạn trong nhóm.

-Cho một vài nhóm báo cáo.

-Tuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau. Cho xem bảng 2.
	1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu:

-Ví dụ 1 (bảng 1): Số liệu thống kê ban đầu về số cây trồng được của mỗi lớp.

[?1]: Bảng 1 gồm 3 cột:

số thứ tự, lớp, số cây trồng.

-Thực hành:

-Xem bảng 2: Thấy được cấu tạo có khác bảng 1, 6 cột phù hợp với mục đích điều tra.

-Ví dụ 2 (bảng 2): Dân số nước ta tại thời điểm 1/4/1999

	Hoạt động 2: Tìm hiểu dấu hiệu. (15’):

	   -Yêu cầu làm [?2]

+Nội dung điều tra trong bảng 1 là gì?

+Nội dung điều tra trong bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp.

+Dấu hiệu X ở bảng 1 là gì? 

+Dấu hiệu X ở bảng 1 là số cây trồng của mỗi lớp.

-Mỗi lớp là một đơn vị điều tra.

-Yêu cầu làm ?3: trong bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra ?

-Trong bảng 1 có 20 đơn vị điều tra.

-Giới thiệu thuật ngữ giá trị của dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu: ứng với mỗi lớp (đơn vị) có một số liệu gọi là một giá trị của dấu hiệu.

-Yêu cầu đọc và trả lời ?4.

+Đọc dãy các giá trị của dấu hiệu X ở cột 3 bảng 1.


	2. Dấu hiệu:

a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra:

-Dấu hiệu: là vấn đề hay hiện tượng cần quan tâm, Kí hiệu bằng chữ cái in hoa X, Y,…

b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu:

-Giá trị của dấu hiệu: là số liệu ứng với 1 đơn vị điều tra.

Số các giá trị của dấu hiệu = Số cá đơn vị điều tra (N)

-Bảng 1: Dãy giá trị của dấu hiệu X chính là các giá trị ở cột 3

[?4]: Dấu hiệu X ở bảng 1 có 20 giá trị.



	Hoạt động 3: Tần số của mỗi giá trị. (8’)

	-Yêu cầu HS làm  ?5; ?6.

+?5: Có 4 số khác nhau trong cột số cây trồng được. Đó là : 28; 30; 35; 50.

+?6: 

-Hướng dẫn HS đọc định nghĩa tần số.

-Lưu ý HS phân biệt các kí hiệu: Giá trị của dấu hiệu (x) với dấu hiệu (X); Tần số của giá trị (n) với số các giá trị (N).

-Yêu cầu HS làm ?7

	3. Tần số của mỗi giá trị
a) Ví dụ: Bảng 1

-Có 4 số khác nhau: 28; 30; 35; 50.

-Giá trị 30 xuất hiện 8 lần. Gọi 8 là tần số của giá trị 30

b) Định nghĩa tần số: 

-Số lần xuất hiện của  một giá trị.

-Kí hiệu: + Giá trị của dấu hiệu : x

               + Tần số của giá trị : n

               + Số các giá trị : N

               + Dấu hiệu: X

[7] Có 4 gt khác nhau là 28; 30; 35; 50. 

+Tần số tương ứng là 2; 8; 7; 3.

	C. Hoạt động luyện tập

	-Yêu cầu làm BT 2/7 SGK.

-3 HS lần lượt trả lời a, b, c 

-Chú ý bỏ từ tần số học tiếp sau.

	-BT 2/7 SGK:

a) Dấu hiệu: thời gian đi từ nhà đến trường. Có 10 giá trị.

b) Có 5 giá trị khác nhau.

c) Các gt khác nhau: 17; 18; 19; 20; 21.

	D. Hoạt động vận dụng

	-Yêu cầu trả lời tiếp câu c BT 2/7 SGK.

-Hướng dẫn cách kiểm tra: So sánh tổng tần số  với tổng các đơn vị điều tra có bằng nhau không ?

-Cho HS đọc chú ý trang 7.

-Yêu cầu đọc phần đóng khung SGK.
	-BT 2/7 SGK:

c)Tần số tương ứng các giá trị 17; 18; 19; 20; 21 lần lượt là 1; 3; 3; 2; 1.

4. Chú ý: SGK


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Mỗi HS tự điều tra, thu thập số liệu thống kê theo 1 chủ đề tự chọn. Sau đó đặt các câu hỏi như bài học và trả lời.
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Học thuộc bài.

- BTVN: 1/7; 3/ 8 SGK.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 44: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

ủng cố kiến thức ở các mức độ:
- Biết: + Từ bảng số liệu thống kê ban đầu, biết được: Dấu hiệu điều tra, Đơn vị điều tra, Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.

- Hiểu: Các kí hiệu X, x, N, n.
- Vận dụng cấp thấp: Xác định được dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu, các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số tương ứng.

- Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế. 

b) Kỹ năng:
- Thông thạo: Xác định được dấu hiệu, số các giá trị  của dấu hiệu, các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số tương ứng.

- Làm được: Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ, 


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
+Thế nào là dấu hiệu? Thế nào là giá trị của dấu hiệu? Tần số của mỗi gt là gì?

+Lập bảng số liệu thống kê ban đầu theo chủ đề mà em chọn.
* Khởi động: Vận dụng kiến thức chúng ta giải một số bài toán có liên quan.

B. Hoạt động luyện tập ( 37’)
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Luyện tập (37’)

	-Cho HS làm BT 3/8 SGK

- GV: Gọi một em đọc đề bài và tóm tắt bài toán.
	1. BT 3/8 SGK:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là thời gian chạy 50 m của các em học sinh lớp 7.

b) Số tất cả các giá trị của dấu hiệu của cả hai bảng là 20.

c) Bảng 5: Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 8,3; 8,5;  8,7;  8,4;  8,8.

	-Gọi 3 HS trả lời các câu a, b, c.

-3 HS lần lượt trả lời 3 câu hỏi của BT.

-Yêu cầu nhận xét các câu trả lời.

-Các HS khác bổ sung, sửa chữa.

-Cho HS làm BT 4/9 SGK.

-GV treo bảng phụ ghi đầu bài, treo bảng điều tra bảng 7/9 SGK:

a)Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó?

b)Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu?

c)Các giá trị khác nhau của dấu hiệu
và tần số của chúng?

-Yêu cầu 1 HS đọc to đề bài

-Gọi 3 HS trả lời các câu a, b, c.

-3 HS lần lượt trả lời 3 câu hỏi của BT.-Các HS khác bổ xung, sửa chữa.
	Giá trị (x)

8,3
8,4
8,5
8,7
8,8
Tần số (n)

 Bảng 6: Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 8,7; 9,0; 9,2; 9,3.
Giá trị (x)

8,7

9,0

9,2

9,3

Tần số (n)

2. BT 4/9 SGK: 
a) Dấu hiệu: Khối lượng chè trong từng hộp. Số các giá trị là 30.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 5.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 98; 99; 100; 101; 102.

Giá trị (x)

98

99

100

101

102

Tần số (n)

3

4

16

4

3



	D. Hoạt động vận dụng

	-Cho HS làm BT 3/4 SBT.

-Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài. 

-1 HS đọc to đề bài 3/4.

Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ tính theo kWh trong một xóm gồm 20 hộ để làm hoá đơn thu tiền. Người đó ghi như sau;

-Treo bảng phụ.

-Theo em bảng số liệu này còn thiếu sót gì và cần phải lâp bảng như thế nào?Bảng này phải lập như thế nào?


	3. BT 3/4 SBT: 

75

100

85

53

40

72

105

38

90

86

165

85

47

80

93

120

94

58

86

91

a) Bảng số liệu này còn thiếu tên các chủ hộ để từ đó mới làm được hoá đơn thu tiền.

b) Phải lập danh sách các chủ hộ theo một cột và một cột khác ghi lượng điện tiêu thụ tương ứng với từng hộ thì mới làm hoá đơn thu tiền cho từng hộ được.

	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

	-Hỏi thêm: Cho biết dấu hiệu là gì? Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của từng giá trị đó?
	-Trả lời thêm: Các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 38; 40; 47; 53; 58; 72; 75; 80; 85; 86; 90; 91; 93; 94; 100; 105; 120; 165.


*Củng cố. ( 2’)- Nhắc lại các kiến thức cần nhớ.
Lưu ý viết các giá trị khác nhau theo thứ tự tăng dần để dễ quan sát 

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’) 

- Xem lại cách giải các bài tập, kĩ năng trình bày đúng đủ, rõ ràng.

- Làm bài tâp trong sách bài tập. 

- Đọc trước 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 04/01/2019


  Trần Thị Thỏa 
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Tiết 45: §2. BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Thế nào là bảng tần số ( hay là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu) 

- Hiểu: Cấu tạo của bảng tần số và cách lập bảng ( có 2 cách lập bảng dạng dọc và dạng ngang).
- Vận dụng cấp thấp: Lập được bảng tần số từ bảng số liệu thông kê ban đầu, rút ra được nhận xét về giá trị của dấu hiệu.
- Vận dụng cấp cao: Biết ý nghĩa của bảng tần số trong toán học và trong cuộc sống
 b) Kỹ năng:
- Thông thạo: Lập bảng tần số ở cả 2 dạng ngang hoặc dọc.
- Làm được: Rút ra nhận xét từ bảng tần số, lưu ý kĩ năng nói và viết. Liên hệ thực tế cuộc sống.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
* Tổ chức lớp:

1. Kiểm tra bài cũ: ( không kiểm tra bài cũ)
 * Khởi động : Nếu lập 1 bảng gồm 2 dòng, dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu, dòng dưới ghi các tần số tương ứng ta được 1 bảng rất tiện cho việc tính toán sau này, gọi là bảng tần số. Vậy bảng tần số là gì ? Cách lập bảng ? (Đưa bảng kẻ sẵn lên)
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Lập bảng tần số. (12’)  

	-Treo bảng phụ ghi bảng 7/9 SGK .

-Quan sát bảng 7 trên bảng phụ.

-Yêu cầu làm ?1 theo nhóm

- Lập bảng theo yêu cầu ?1

-Cho một vài nhóm báo cáo.

-Vài nhóm đứng tại chỗ  trình bày nội dung bảng.

-GV bổ sung thêm vào bên phải và bên trái bảng cho đầy đủ.

-Nói : Ta có bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu gọi tắt là bảng “tần số”

-Trở lại bảng 1, yêu cầu lập bảng “tần số”.

-Cá nhân lập bảng tần số từ bảng 1.
	1. Lập bảng “tần số”:   

[?1] 

Giá trị (x)

98

99

100

101

102

Tần số (n)

3

4

16

4

3

N=30

Giá trị (x)

28

30

35

50

Tần số (n)

2

8

7

3

N =20

Bảng 8

-Bảng tần số còn được gọi là bảng phân phối  thực nghiệm của dấu hiệu.

	Hoạt động 2: Chú ý.  (10’):

	-Hướng dẫn HS chuyển bảng “tần số” dạng ngang thành bảng dọc, chuyển dòng thành cột như SGK.

-Hỏi: Tại sao ta phải chuyển bảng “số liệu thống kê ban đầu” thành bảng “tần số” ?

-Trả lời: Bảng “tần số” giúp ta quan sát, nhận xét về giá trị 1 cách dễ dàng, nhiều thuận lợi trong tính toán.

-Cho đọc chú ý b SGK.

-Cho đọc phần ghi nhớ SGK
	2. Chú ý:

a) Có thể chuyển bảng “tần số” dạng ngang thành bảng dọc , 
b) Bảng tần số giúp ta quan sát và nhận xét về giá trị của dấu hiệu một cách dễ dàng hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu, đồng thời sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tính toán sau này.



	C. Hoạt động luyện tập
Hoạt động 3: Luyện tập. (15’):

	-Cho HS lập bảng tần số từ bảng 5 và bảng 6.

-2 HS lên bảng lập bảng tần số theo yêu cầu.

-Cả lớp chia làm hai nhóm : Nhóm 1 lập bảng tần số từ bảng 5, nhóm 2 lập bảng tần số từ bảng 6
	Bài 1:

Từ bảng 5 ta có bảng tần số sau:

x

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

n

2

3

8

5

2

N = 20

Từ bảng 6 ta có bảng tần số sau:

x

8,7

9,0

9,2

9,3

n

3

5

7

5

N = 20



	   D. Hoạt động vận dụng

	-Yêu cầu làm BT 6/11 SGK.

-Cho đọc to đề bài.

-Làm việc cá nhân tự lập bảng “tần số”

-Cho 1 HS lên bảng điền vào bảng kể sẵn của GV trên bảng.

-Yêu cầu trả lời câu hỏi a, b của BT.

-GV liên hệ thực tế: Chính sách dân số của nhà nước ta: Mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con.
	BT 6/11 SGK:

a)Dấu hiệu: Số con của mỗi gia đình

Bảng “tần số”

x

0

1

2

3

4

n

2

4

17

5

2

N = 30

b)Nhận xét: 

-Số con của các g.đình trong thôn từ 0 ( 4.

-Số gia đình có 2 con là chủ yếu.

-Số gia đình có trên 3 con chiếm 23,3%


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
-Nắm chắc cách lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu, thông qua bảng tần số rút ra được nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu.
*Củng cố. ( 5’)

Nhắc lại những kiến thức đã học trong bài?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (3’)
BVN- Làm bài 7,8,9 SGK - tr.12.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 21
	Ngày soạn

05/01/2019
	Dạy
	Ngày
	   18/01/2019
	 18/01/2019

	
	
	Tiết
	4
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 46:   LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Củng cố kiến thức về dấu hiệu, số giá trị của dấu hiệu. Giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.
- Hiểu: Cách lập bảng tần số 
- Vận dụng cấp thấp: Lập được bảng tần số từ bảng số liệu thông kê ban đầu. Rút ra nhận xét về giá trị của dấu hiệu.
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.
b) Kỹ năng:
- Thông thạo: Lập được bảng tần số, xác định đúng các giá trị khác nhau của dấu hiệu và sắp xếp theo thứ tự khoa học.
- Làm được: Từ thực tế và thông qua bảng tần số rút ra nhận xét.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
 * Tổ chức lớp:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’) Nêu cách lập bảng tần số ? Bảng tần số giúp em những gì ?
HS làm bài 7 SGK.

* Khởi động : (2') Kiến thức trên có ý nghĩa gì trong toán học và thực tế ?
 
B. Hoạt động luyện tập (30’)  
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	-Cho HS làm BT 8/12 SGK

-GV treo bảng phụ ghi đầu bài, treo bảng điều tra bảng 13/12 SGK.

-Yêu cầu 1 HS đọc to đề bài:

-Gọi 2 HS trả lời các câu a, b.

-Yêu cầu nhận xét các câu trả lời

	1. BT 8/12 SGK:

a) Dấu hiệu: Điểm số đạt được của mỗi lần bắn súng. Xạ thủ đã bắn 30 phát.

b) Bảng “tần số”:

Điểm số (x)

7

8

9

10

Tần số (n)

3

9

10

8

N = 30

Nhận xét:

-Có 30 lần bắn nhưng chỉ có 4 điểm số khác nhau.

-Điểm số thấp nhất là 7, điểm số cao nhất là 10.

- Số lần bắn được 9 điểm là cao nhất 10 lần.

- Điểm số đạt được chủ yếu là điểm 8; 9; 10



	   C. Hoạt động vận dụng

	-Cho HS làm BT 9/12 SGK

-GV treo bảng phụ ghi đầu bài, treo bảng điều tra bảng 14/12 SGK.

-Yêu cầu 1 HS đọc to đề bài:

[image: image27.emf]Gi¸ trÞ (x)28303550

TÇn sè (n)2873N = 20

a) Dấu hiệu là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

-Cho HS  làm việc theo nhóm nhỏ.

-Sau đó kiểm tra, đánh giá chéo bài của nhóm .

- GV: nhận xét, chữa bổ sung
	2. BT 9/12 SGK:

a) Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán của mỗi HS (ph). Số các giá trị 35.

b) Bảng “tần số”

Nhận xét: 

-Có 35 học sinh nhưng thời gian giải chỉ có 8 giá trị khác nhau.

-Thời gian giải 1 bài toán nhanh nhất là 3 phút, chậm nhất là 10 phút.

- Số bạn giải trong 8 phút là nhiều nhất 11 bạn.


D. Hoạt động tìm tòi mở rộng (4’)
Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm  tính bằng phút của 35 công nhân trong một phân xưởng sản xuất  ®­îc ghi trong b¶ng sau:

a)Dấu hiệu là gì? 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu? 

b)Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

[image: image28.emf]Gi¸ trÞ (x)28303550

TÇn sè (n)2873N = 20

: 

*Củng cố ( 3’)  Trong giờ luyện tập hôm nay, các em đã biết:

Dựa vào bảng số liệu thống kê tìm dấu hiệu, biết lập bảng tần số theo hàng ngang cũng như theo cột dọc và từ đó rút ra nhận xét.

Dựa vào bảng tần số viết lại bảng số liệu ban đầu.

*Hướng dẫn  học ở nhà: (1')
-Học kỹ lí thuyết ở tiết 46.
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 11/01/2019


  Trần Thị Thỏa 
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Tiết 47: §3. BIỂU ĐỒ
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Ý nghĩa của việc biểu đồ để cho hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số.                                         

- Hiểu: Hiểu được biểu đồ đoạn thẳng và cách dựng biểu đồ đoạn thẳng.
- Vận dụng cấp thấp: + Biết dựng biểu đồ hình cột tương ứng với biểu đồ đoạn thẳng. Biết trình bày các số liệu thống kê bằng biểu đồ đoạn thẳng.
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.
b) Kỹ năng:
- Thông thạo: Nắm được các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
- Làm được: Dựng được biểu đồ đoạn thẳng cho một bài toán cụ thể. 


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
*Tổ chức lớp

1.  Kiểm tra bài cũ: (5’)
Từ bảng số liệu ban đầu có thể lập được bảng nào ? Nêu tác dụng của bảng đó?
* Khởi động : Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu và bảng tần số người ta còn dùng biểu đồ để cho hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số. Vậy biểu đồ là gì ? Cách vẽ ?
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
Hđ1. Biểu đồ đoạn thẳng: ( 15’)

	-Trở lại bảng “tần số” lập từ bảng 1 cùng làm? Với HS.

-Yêu cầu làm ? đọc từng bước và làm theo.

-Đọc từng bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng như ? SGK.

-Trả lời:

+Bước 1: Dựng hệ trục toạ độ.

+Bước 2: Vẽ các điểm có các tọa độ đã cho trong bảng.

+Bước 3:Vẽ các đoạn thẳng

-Lưu ý: 

+Độ dài đơn vị trên hai trục có thể khác nhau. Trục hoành biểu diễn các giá trị x, trục tung biểu diễn tần số n.

+Giá trị viết trước, tần số viết sau.

-Yêu cầu HS nhắc lại các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

-Cho làm bài tập 10/14 SGK

	1. Biểu đồ đoạn thẳng
[?1]
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-BT 10.14 SGK:

+ Dấu hiệu: Điểm kiểm tra toán HKI của mỗi HS lớp 7C. Số các giá trị 50.

+ Biểu đồ đoạn thẳng.

	D. Hoạt động vận dụng
Hoạt động 2: Tìm hiểu ND chú ý. (8’):


	GV: Bên cạnh các biểu đồ đoạn thẳng thì trong các tài liệu thống kê hoặc trong sách, báo còn gặp loại biểu đồ như hình 2 SGK -14.

GV: Các hình chữ nhật có khi được vẽ sát nhau để nhận xét và so sánh.

GV giới thiệu cho HS đặc điểm của biểu đồ hình chữ nhật này là biểu diễn sự thay đổi giá trị của dấu hiệu theo thời gian.

Kết luận:  Như vậy biểu đồ đoạn thẳng (hay biểu đồ hình chữ nhật) là hình gồm các đoạn thẳng (hay các hình chữ nhật) có chiều cao tỉ lệ thuận với tần số.
	2. Chú ý
  Có thể thay đổi biểu đồ đoạn thẳng bằng biểu đồ hình chữ nhật.

  Các hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau.
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	Hoạt động 3.3: Luyện tập. (9’):

	-Hãy nêu ý nghĩa của việc vẽ biểu đồ?

-Nêu các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng.


	Ý nghĩa: Vẽ biểu đồ cho một hình ảnh cụ thể đễ thấy, dễ nhìn… về giá trị của giá trị và tần số.


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
-Yêu cầu làm BT 10/14 SGK.
*Củng cố. ( 3’)
     - Nêu các dạng biểu đồ ?

- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng cần thực hiện các bước như thế nào?

*Hướng dẫn  học ở nhà: ( 5’)
     - Nắm chắc phần ghi nhớ SGK

- Bài tập về nhà: 11; 12 SGK – 14.
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 48:  LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Ý nghĩa của biểu đồ.
- Hiểu: Củng cố cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biểu đồ cột.
- Vận dụng cấp thấp: Lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu, vẽ biểu đồ đoạn thẳng
- Vận dụng cấp cao: Quan sát biểu đồ để đọc số liệu và rút ra nhận xét
b) Kỹ năng:
- Thông thạo: rèn kĩ năng biểu diễn các giá trị và tần số của chúng bằng biểu đồ. 
- Làm được: Đọc biểu đồ

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
*Tổ chức lớp


1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Hãy nêu các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Chữa BT 11/14 SGK

* Khởi động : Vận dụng kiến thức chúng ta giải một số bài tập có liên quan ntn ?

B. Hoạt động luyện tập (24’)  
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	HĐ 1. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

	-Gọi một em đọc đề bài và tóm tắt bài toán 12SGK.HS lên bảng chữa bài.

-Trong khi HS 2 làm BT 12 GV đi kiểm tra vở BT của một số HS.

-Cho HS nhận xét bài làm của bạn và cho điểm.

HĐ 2. Đọc biểu đồ
-Yêu cầu làm BT 13/15 SGK: GV đưa đề bài lên bảng phụ
-Hãy quan sát biểu đồ ở hình bên và cho biết biểu đồ trên thuộc loại nào ?

-Đơn vị các cột là triệu người em hãy trả lời các câu hỏi sau:

+Năm 1921 số dân nước ta là bao nhiêu ?

+Sau bao nhiêu năm kể từ năm 1921 thì dân số nước ta tăng lên 60 triệu người ?

+Từ năm 1980 đến 1999, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu ?
	1. BT 12/14 SGK:

a) Lập bảng tần số:

[image: image31.png]x 20 [ 25 [ 30 35 [ 40 [ 45 [ 50
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b)Biểu diễn bằng biểu đồ:


[image: image2]
2. BT 13/15 SGK: Hình 3/15 SGK

Biểu đồ hình chữ nhật.

16 triệu người.

Sau 78 năm (1999-1921= 78)

22 triệu người.

	C. Hoạt động vận dụng
Hoạt động 3: Tần suất. (8’):

	-Yêu cầu đọc bài đọc thêm  trang 15 SGK.

- Giới thiệu cách tính tần suất theo công thức  f = 
[image: image3.wmf]n

N


trong đó: N là số các giá trị
             n là tần số của một giá trị
             f là tần suất của giá trị đó
-Giới thiệu biểu đồ hình quạt như SGK tr.15.
	a) Đọc “tần suất”

f = 
[image: image4.wmf]n

N

. 100%

-Đọc ví dụ trang 16.

b) Đọc biểu đồ hình quạt, xem hình 4/15 SGK
[image: image5.png]5% 5%






D. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Mỗi học sinh tự làm một bảng điều tra, thống kê số liệu và biểu diễn bằng biểu 

đồ các bảng số liệu đó.
*Củng cố. ( 3’)
     - Nêu các dạng toán đã xét ? KT áp dụng ? PP làm bài ?

- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng cần thực hiện các bước như thế nào?

*Hướng dẫn  học ở nhà: ( 5’)
- Xem lại cách giải các bài tập đã chữa. BTVN 5,16/15,16 SGK
- Chuẩn bị trước bài học giờ sau: Nêu cách tính số trung bình cộng ?

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 18/01/2019


  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 22
	Ngày soạn

19/01/2019
	Dạy
	Ngày
	  29/01/2019
	 29/01/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 49: §4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Thế nào là số trung bình cộng và ý nghĩa của số trung bình cộng, ý nghĩa của mốt. 

- Hiểu: Cách tính số TBC, cách tìm mốt của dấu hiệu.
- Vận dụng cấp thấp: Sử dụng công thức tính số trung bình cộng của các giá trị trong một dấu hiệu.  Tìm được mốt của dấu hiệu qua bảng tần số.
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.
 b) Kỹ năng:
- Thông thạo: Lập bảng tần số thêm cột tính tích x.n, tính N
- Làm được: Tính được số trung bình cộng.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
*Tổ chức lớp:
1. Kiểm tra: (5’): Điểm kiểm tra toán 1 tiết của học sinh lớp 7C được bạn lớp trưởng ghi lại như sau:  ( bảng 19/ 17 sgk)
   a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

        b. Lập bảng tần số?

*Khởi động: Số nào có thể là “ đại diện” cho các giá trị của dấu hiệu?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu số trung bình cộng của các dấu hiệu. (17’)  

	Số trung bình cộng của dấu hiệu.

*GV  :Yêu cầu học sinh quan sát bảng 19 và làm ?1.

Ở bảng 19 có bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra ?

*HS: Thực hiện. 

*GV : Nhận xét và Yêu cầu học sinh làm ?2.*HS: Thực hiện. 

*GV : Nếu ta có bảng thống kê số điểm của lớp 7C là:

*HS: Điền vào các số thích hợp vào ?.

*GV : Nhận xét. 

Ta nói 
[image: image6.wmf]25
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gọi điểm trung bình của lớp 7C và số 6,25 gọi là số trung bình cộng.

*HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. 

*GV  : Nếu ta có x1 ; x2 ; … ; xk là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X có tần số tương ứng là n1 ; n2 ; … ; nk thì khi đó : N = ?; 
[image: image7.wmf].
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*HS : Trả lời. 

*GV  : Nhận xét và khẳng định : 

*HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài. 

*GV  : Để tìm số trung bình của một dấu hiệu ta làm thế nào ?.

*HS : Trả lời. 

*GV  : Nhận xét và Yêu cầu học sinh làm ?3.

Kết quả kiểm tra của lớp 7A ( với cùng đề với lớp 7C) được cho qua bảng tần số  sau đây. Hãy dùng công thức trên để tính điểm tung bình của lớp 7A.

*HS : Thực hiện. 

*GV:Nhận xét và yc  học sinh làm ?4.

Hãy so sánh kết quả bài kiểm tra Toán nói trên của hai lớp 7A và 7C ?.

*HS : Thực hiện. 

*GV: Nhận xét. 
Hoạt động 2 :(5’) Tìm hiểu ý nghĩa của số trung bình cộng.

*GV  : Qua các ví dụ trên cho biết số trung bình cộng có ý nghĩa gì ?.

*HS : Trả lời.  
*GV  :  Đưa ra chú ý ;Ví dụ 
C. Hoạt động vận dụng
Hoạt động 3 (8’). Tìm mốt của dấu hiệu
*GV  : Quan sát ví dụ(SGK trang 19) :

- Cho biết cỡ dép nào bán được nhiều nhất ?.

*GV  : Ta nói giá trị 39 với tần số lớn nhất là 185 được gọi là mốt.

- Mốt của dấu hiệu là gì ?.

*GV  : Tìm mốt trong bảng tần số điểm lớp 7A, 7C ?.

*HS : Thực hiện. 

*GV  : Nhận xét. Chèt nh÷ng kiÕn thøc trong bµi.
	 1. Số trung bình cộng của dấu hiệu
a) Bài toán : (SGK- trang 17)

?1. Ở bảng 19 có 40 bạn làm bài kt.
?2.

Điểm

(x)

Tần số

(n)

Các tích

(x.n)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

3

3

8

9

9

2

1

 6

6

12

15

48

63

72

18

10

N = 40

Tổng: 250


[image: image8.wmf]25
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*Nhận xét. 

b) C«ng thøc: 

* Công thức.
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Trong đó:
[image: image10.wmf]X

lµ sè trung b×nh céng.
x1 ; x2 ; … ; xk là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X có tần số tương ứng là n1 ; n2 ; … ; nk
?3.

Điểm

(x)

Tần số

(n)

Các tích

(x.n)

3

4

5

6

7

8

9

10

 2

2

4

10

8

10

3

1

 6

8

20

60

56

80

27

10

N = 40

Tổng : 267 


[image: image11.wmf]7
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?4.Lớp 7A có điểm trung bình: 6,7 cao hơn điểm tb: 6,25 của lớp 7C 

2. Ý nghĩa của số trung bình cộng.
*Chú ý : (Sgktrang 19)
3. Mốt của dấu hiệu

Ví dụ :  (SGK trang 19)
Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số .
 Kí hiệu : M0.

Ví dụ : M0 = 39.


D. Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Yêu cầu HS giải Bài 15 SGK tr.20 : 
[image: image12.wmf]X

 = 1172,8 (giờ), Mo = 1180.
*Củng cố. ( 5’)
 - Nhắc lại những kiến thức đã học trong bài ?

*Hướng dẫn  học ở nhà: ( 5’) 
- Nắc chắc phần ghi nhớ SGK  
- BTVN:  Số 16, 17, 18/20, 21 SGK
- Xem trước nội dùng các BT phần luyện tập

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 22
	Ngày soạn

19/01/2019
	Dạy
	Ngày
	   31/01/2019
	 31/01/2019

	
	
	Tiết
	4
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 50: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Củng cố khái niệm số trung bình cộng và ý nghĩa của số trung bình cộng, ý nghĩa của mốt. 

- Hiểu: Củng cố cách tính số TBC, cách tìm mốt của dấu hiệu.

- Vận dụng cấp thấp: Sử dụng công thức tính số trung bình cộng của các giá trị trong một dấu hiệu.  Tìm được mốt của dấu hiệu qua bảng tần số.
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.

b) Kỹ năng:
- Thông thạo: Lập bảng tần số thêm cột tính tích x.n, tính N

- Làm được: Tính được số trung bình cộng, xác định được giá trị nào làm đại diện cho các giá trị của dấu hiệu.


2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
*Tổ chức lớp
1. Kiểm tra: (15’)
Bài 1:Số cân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau: 

	Số cân (x) 
	28
	30
	31
	32
	36
	45

	Tần số (n)
	2
	4
	11
	10
	2
	1


Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

 1. Có bao nhiêu bạn được điều tra?   



a. 6
b.30
c. 45
d. 20


2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 



a. 20
b. 6
c. 45
d. 5


3.  Số học sinh có số cân là 31 kg là: 



a. 32
b. 3
c. 11
d. 4


4. Người nhẹ nhất bao nhiêu kg? 



a. 28
b. 31
c. 45
d. 32
Bài 2: Thời gian làm một bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:
	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	8
	8

	5
	8
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	14
	8

	9
	8
	9
	9
	8
	8
	10
	5
	5
	14


       a.   Lập bảng tần số.

b.   Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.   

c.   Tìm mốt của dấu hiệu

B. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	HĐ 1. Tính số TBC (12')

	-Yêu cầu trả lời BT 16/20 SGK.

-Gọi 2 HS đứng tại chỗ trả lời.

Gọi một em đọc đề và tóm tắt bài toán.

HS lần lựơt trả lời các câu hỏi.

Gọi một em lên bảng trình bày 

Gọi một em nhận xét và chữa bài của bạn.

Giáo viên nhận xét và cho điểm học sinh.


	BT 16/ 20 SGK:

Không nên dùng số trung bình cộng để làm đại diện cho dấu hiệu. Vì các giá trị chênh lệch nhau quá lớn nên số trung bình cộng không có ý nghĩa gì cả.

Bài 17/20 SGK.

Thời gian (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Tần số (n)

1

3

4

7

8

9

8

5

3

2

* Số tất cả các giá trị là 50.

* Số trung bình cộng là:

[image: image13.wmf]_
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*  M0= 8.


	C. Hoạt động vận dụng

	-Yêu cầu làm BT 18/21 SGK.
Em có nhận xét gì về sự khác nhau giữa bảng này với những bảng tần số đã biết ?

- HS hoạt động nhóm.
	BT 18/21 SGK:
-NX: Giá trị (chiều cao) ghép theo lớp (sắp xếp theo khoảng). VD từ 110 ( 120 (cm) có 7 em

Ta có:


[image: image14.wmf]_
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	D. Hoạt động tìm tòi mở rộng

	HĐ2: Hướng dẫn sử dụng MTCT (8') 

Tính
[image: image15.wmf]X

 trong bài toán thống kê. (5’) 

-Hướng dẫn làm lại BT 13/6 SBT. Tính số trung bình cộng bằng máy tính bỏ túi.
-Làm theo hướng dẫn của GV

-Thực hành lại vài lần cho thạo
	
[image: image16.wmf]X
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*Củng cố. (5’)
- Nhắc lại các dạng BT đã xét ? KT áp dụng ? PP làm ?

- Những sai lầm hay mắc ? Cách khắc phục ?

- Ôn tập lại các bước tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5')
     - Xem lại các bài tập đã chữa.

- Bài tập về nhà: 20, 21, 22 /22 SGK.

- Ôn tập chương III: Trả lời câu hỏi ôn tập chương ?

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 25/01/2019


  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 23
	Ngày soạn

02/02/2018
	Dạy
	Ngày
	   12/02/2019
	 12/02/2019

	
	
	Tiết
	1
	2

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 51:   ÔN TẬP CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Ý nghĩa của bảng thống kê, biểu đồ, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu.
- Hiểu: Hệ thống các khái niệm về dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, tần số, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu. 
 - Vận dụng cấp thấp: Biết cách lập bảng, trình bày kết quả khi thu thập các số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm. Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu, vẽ biểu đồ.
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.
 b) Kỹ năng:
- Thông thạo: Lập bảng số liệu thống kê ban đầu, lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu. 

- Làm được: Vẽ biểu đồ, rút ra nhận xét.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

- Giáo viên: Thước kẻ, bảng phụ

- Học sinh: Đồ dùng học tập, thước kẻ ...

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
A. Hoạt động khởi động
*Tổ chức lớp
 Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ khi ôn tập
*Khởi động (2')
 Kiến thức cơ bản của chương ? Dạng toán ?

B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Ghi bảng

	HĐ1: Ôn tập lý thuyết. (10’)

	1) Muốn điều tra về một dấu hiệu nào đó, em phải làm những việc gì? Trình bày kết quả thu được theo mẫu những bảng nào? Làm thế nào để so sánh, đánh giá dấu hiệu đó?

2) Để có một hình ảnh cụ thể về dấu hiệu, em cần làm gì?
	I. Lý thuyết

1) Muốn điều tra về một dấu hiệu nào đó, đầu tiên phải thu thập số liệu thống kê, lập bảng số liệu ban đầu. Từ đó, lập bảng “tần số”, tìm số trung bình cộng của dấu hiệu, mốt của dấu hiệu.

2) Để có một hình ảnh cụ thể về dấu hiệu em dùng biểu đồ.

	3) Hãy nêu mẫu bảng số liệu thống kê ban đầu?

4) Tần số của một giá trị là gì?

5) Có nhận xét gì về tổng các tần số?

6) Bảng tần số gồm những cột nào?

7) Nêu cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu? Công thức?

8) Mốt của dấu hiệu là gì? Kí hiệu?

9) Em biết những loại biểu đồ nào?

10) Thống kê có ý nghĩa gì trong đời sống của chúng ta?
	3) Thường gồm 3 cột: STT; Đơn vị; Số liệu điều tra.

4) Số lần xuất hiện của một giá trị.

5) = tổng số đơn vị điều tra (N).

6) Gồm các cột : giá trị (x); tần số (n)

7) Gồm ba bước: 

+ Tính tích của giá trị và tần số tương ứng.

+ Tính tổng các tích tìm được.

+ Chia tổng vừa tìm cho số đơn vị điều tra.

8) Giá trị có tần số lớn nhất, ký hiệu là Mo.

9) Biểu đồ đoạn thẳng, hình chữ nhật, hình quạt.

10) Giúp ta biết được tình hình các hoạt động, diễn biến của hiện tượng. Từ đó dự đoán các khả năng xảy ra, góp phần phục vụ đời sống con người tố hơn.

	C. Hoạt động luyện tập

	Hoạt động 2: Làm bài tập. (22’):

	

	- Yêu cầu HS làm bài 20 SGK.

-HS 1 lên bảng lập bảng “tần số”.
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-Gọi tiếp 2 HS lên bảng:

    +HS 2 vẽ biểu đồ.

    +HS 3 tính số trung bình cộng.

-Yêu cầu 1 HS đọc BT 1 trong vở BT in.

-Làm BT 1 theo yêu cầu của GV.

-Gọi HS lên bảng làm theo thứ tự câu hỏi.
*Kết luận: Để tìm hiểu quan tâm về một vấn đề nào đó ta chỉ cần lập bảng tần số hoặc vẽ biểu đồ đoạn thẳng là có thể đễ dàng nhận xét, tính toán.
	II. Bài tập
1.BT 20/23 SGK:

[image: image33.png]o
o
©
s

Thoigian | 3 | 4

Tansom | 13 3[4 |5 |35




Bảng tần số:

Biểu đồ:
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D. Hoạt động vận dụng.

Cho bảng thống kê sau :
	Điểm số (x)
	Tần số (n)
	Các tích (x.n)
	

	5

6

7

9
	2

........

........

3
	10

.........

.........

27
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	N = 20
	Tổng : 140
	


Tìm các số còn thiếu trong bảng trên và điền kết quả vào bảng.
D. Hoạt động tìm tòi mở rộng.

Tóm tắt KT cơ bản của chương bằng sơ đồ tư duy ?
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*Củng cố. (3')

- Ôn tập lí thuyết theo bảng ôn tập chương và các câu hỏi ôn tập SGK - 22
*Hướng dẫn  học ở nhà: (2’)

- Về nhà xem lại cách giải các bài toán.

- Ôn tập và chuẩn bị kiểm tra 1 tiết giờ sau.                   


IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………





TUẦN 23
	Ngày soạn

02/02/2019
	Dạy
	Ngày
	   15/01/2019
	 15/01/2019

	
	
	Tiết
	2
	4

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 52. KIỂM TRA CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- Biết: Ý nghĩa của bảng thống kê, biểu đồ, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu.
- Hiểu: Hệ thống các khái niệm về dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, tần số, số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu. 

 - Vận dụng cấp thấp: Tìm dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu, lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu, vẽ biểu đồ.
- Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.
 2. Kỹ năng: 

- Thông thạo: Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu. 

- Làm được: Vẽ biểu đồ, rút ra nhận xét.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.

b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,


II. CHUẨN BỊ 
- Giáo viên: Soạn đề kiểm tra.
- Học sinh: Thước kẻ, MTBT, đồ dùng học tập.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
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TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 4
Môn: Toán 7 Đại số

Thời lượng: 45 phút

Ngày kiểm tra: 15/02/2019


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	      Cấp 

          độ
Chủ
 đề
	              Nhận biết
	        Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1) Thu thập số liệu thống kê,bảng tần số
	Nhận biết được  số các giá trị,số các giá trị khác nhau 
	Học sinh biết tìm được dấu hiệu điều tra
	HS tìm được tần số tương ứng của giá trị 
	HS lập được bảng tần số
	
	
	
	HS nhận xét được từ bảng tần số
	

	Số câu

Số điểm. 

Tỉ lệ
	2

0,6

6%
	1

2

20%
	1

0,3

3 %
	1

1

10%
	
	
	
	1

0.5
5%
	6

4,4
44 %

	2  )Biểu đồ
	Nhận biết loại biểu đồ
	
	- Biết trục hoành, trục tung
	 Học sinh lập được biểu  đồ đoạn thẳng
	Từ biểu đồ biết được  số các giá trị khác nhau,tính tổng các tần số
	
	Từ biểu đồ học sinh  biết được các giá trị có cùng tần số
	
	

	Số câu

Số điểm.

 Tỉ lệ
	1

0,3

3 %
	
	2

0,6

6 %
	1

1

10%
	2

0,6

6%
	
	1

0,3

3%
	
	7

2,8

28 %

	3) Số trung bình cộng
	Nhận biết được mốt của dấu hiệu
	Tìm mốt của dấu hiệu
	
	
	
	Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng 
	
	
	

	Số câu

Số điểm. 

Tỉ lệ
	1

0,3

3 %
	1

1

10%
	
	
	
	1

1,5,
15 %
	
	
	3

2,8
28 %

	Tổng 

 Số câu

Số điểm

 Tỉ lệ
	4

1,2

12 %
	2

3

30%
	3

0,9

9 %
	2

2
20 %
	2

0,6

6 %
	1
1.5
15 %
	1

0.3

3%
	1

0,5
5 %
	16

10

100%


B/ ĐỀ KIỂM TRA 
1/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
       Bài 1: (1,5 điểm)  

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS lớp 6A của trường THCS Tân Liên, thầy giáo lập được bảng sau :

	Thời gian (x)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Tần số

 ( n) 
	6
	3
	4
	2
	8
	5
	5
	6
	1
	N= 40


1. Mốt của dấu hiệu là : 

A. 7


B. 11


C. 8  


D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là : 
         A. 12 


B. 40


C.  9
 

D. 8


3. Tần số 3 là của giá trị: 
        A.  9 


B. 10 


C. 5


D. 3
4. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 

          A. 40


B. 12
 

C. 8


D. 9
5. Tổng các tần số của dấu hiệu là : 

A. 40


B. 12


C. 8


D. 10

Bài 2: (1,5 điểm)  Biểu đồ ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán  của học sinh lớp 7A  như sau:
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1,Biểu đồ có tên gọi là:

     A. Biểu đồ đoạn thằng.  

     B. Biểu đồ đường thẳng.

C. Biểu đồ hình chữ nhật.

2,Trục hoành dùng biểu diễn:

A. Tần số
B. Mốt 
C. Các giá trị của x

          3,Trục tung dùng biểu diễn:

A. Tần số
B. Các giá trị của x
C. Điểm kiểm tra môn toán

4,Có bao nhiêu giá trị có cùng tần số?

A. 2



B. 3



C. 4

5,Số các giá trị khác nhau là:

A. 8



B. 30



C. 6
2/  TỰ LUÂN : (7điểm )
Bài 1:(5,0 điểm ) Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau : 

	7
	4
	4
	6
	6
	4
	6
	8

	8
	7
	2
	6
	4
	8
	5
	6

	9
	8
	4
	7
	9
	5
	5
	5

	7
	2
	7
	6
	7
	8
	6
	10


a. Dấu hiệu ở đây là gì ? 

b. Lập bảng  “ tần số ” và nhận xét.

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
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Bài 3:(1,0 điểm ) Cho bảng thống kê sau :

	Điểm số (x)
	Tần số (n)
	Các tích (x.n)
	

	5

6

7

9
	2

........

........

3
	10

.........

.........

27
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	N = 20
	Tổng : 140
	


Tìm các số còn thiếu trong bảng trên và điền kết quả vào bảng.
C/HƯỚNG DẪN CHẤM 

1/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)

Bài 1

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	D

	Biểu điểm
	0,3đ
	0,3đ
	0,3đ
	0,3đ
	0,3đ


Bài 2

Câu 1-A                        Câu 4 -B

Câu 2 –C                      Câu 5- A

Câu 3 -A

2/  TỰ LUÂN : (7điểm)

	
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm

	Bài 1
	a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán của mỗi HS lớp 7A.                         
	1,0

	
	b) * Bảng “tần số” :

Điểm (x)

2

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

5

4

7

6

5

2

1

N = 32

* Nhận xét:

- Điểm kiểm tra cao nhất: 10 điểm

- Điểm kiểm tra thấp nhất: 2 điểm

- Đa số học sinh được điểm 6,7

-Có 7 hs điểm dưới trung bình
	1
0,25

0,25

	
	c)
 * Số trung bình cộng : 
X = 
[image: image24.wmf]2.24.55.46.77.68.59.210

32

+++++++

= 
[image: image25.wmf]196

32

 = 6,125   

* Mốt của dấu hiệu : 


                                   M0 = 6                                             
	1
0,5

	
	d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: (2,0 đ)


[image: image26.wmf]

	1,0

	
	- Lập bảng tần số đúng                                                                                   

- Thời gian giải nhanh nhất: 14 phút;Lâu nhất: 20 phút                               
	0,5

0,5

	Bài 3
	Gọi tần só của 6 là x; tần số của 7 là y.

... x+ y = 15 và 6x + 7y = 140-37=103

... y = 13; x = 2
	0,25x4


D. THỐNG KÊ KẾT QUẢ.

	Lớp 
	Sĩ

số
	Điểm

	
	
	< 2
	  2        <5
	 5      < 6,5
	6,5
<8
	8        10
	Trên Tb

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	7A
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7B
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

 

Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 11/02/2019



  Trần Thị Thỏa 

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 15’ MÔN TOÁN 7
Năm học 2016-2017


ĐỀ I - Bài 1:Số cân nặng của các bạn học sinh  (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau: 

	Số cân (x) 
	28
	30
	31
	32
	36
	40
	45

	Tần số (n)
	2
	4
	15
	10
	2
	1
	1


Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

 1. Có bao nhiêu bạn được điều tra?   



a. 35
b.20
c. 45
d. 30

2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 



a. 20
b. 6
c. 45
d. 7

3.  Số học sinh có cân nặng 28 kg là: 



a. 4
b. 2
c. 10
d. 15

4. Mốt của dấu hiệu là:



a. 15
b. 31
c. 45
d. 32

Bài 2: Thời gian làm một bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:
	10
	5
	8
	8
	9
	7
	8
	9
	8
	8

	5
	8
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	14
	8

	9
	8
	9
	9
	8
	8
	10
	5
	5
	14


       a.   Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.   
b.   Tìm mốt của dấu hiệu.

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 15’ MÔN TOÁN 7
Năm học 2016-2017


ĐỀ II - Bài 1:Số cân nặng của các bạn học sinh (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại trong bảng sau: 

	Số cân (x) 
	28
	30
	31
	32
	36
	45

	Tần số (n)
	2
	4
	10
	11
	2
	1


Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

 1. Có bao nhiêu bạn được điều tra?   



a. 35
b.20
c. 45
d. 30

2. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 



a. 20
b. 6
c. 45
d. 7

3.  Số học sinh có cân nặng 30 kg là: 



a. 4
b. 2
c. 10
d. 15

4. Mốt của dấu hiệu là:



a. 15
b. 31
c. 45
d. 32

Bài 2: Thời gian làm một bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:
	10
	5
	9
	8
	9
	7
	8
	9
	8
	9

	5
	9
	8
	10
	9
	8
	10
	7
	14
	8

	9
	8
	9
	9
	8
	9
	10
	5
	5
	14


       a.   Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của dấu hiệu.   
b.   Tìm mốt của dấu hiệu
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Bài 2:(1,0 điểm ). Dưới đây là biểu đồ biểu diễn thời gian giải một bài toán của một nhóm học sinh lớp 7.


Hãy lập bảng tần số và cho biết:


Thời gian giải nhanh nhất, và lâu nhất của bài toán trên.











(Phút)
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